MA TRẬN ĐỀ THI HK II VẬT LÍ 8 NĂM HỌC 2019 -2020
	Tên chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Định luật về công. Công suất. Cơ năng. 
	- Nêu được công suất là gì? Viết được công thức tính công suất và nêu đơn vị đo công suất.
-Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.


	Khi nào vật có thế năng và động năng
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	3
1,5đ
	
	1 

0.5đ
	
	
	
	
	
	4
2,0đ

	  Cấu tạo của các chất. Nhiệt năng.
	-   Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.
Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.

Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.
Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.
	Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	2
1,0đ
	
	1
0,5đ
	
	
	
	
	
	3
1,5đ

	Các hình thức truyền nhiệt.
	-  Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng nhờ tạo thành dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.


	   - Mặt trời hàng ngày truyền một nhiệt lượng khổng lồ xuống Trái Đất bằng bức xạ nhiệt.

. Những vật càng sẫm mầu và càng xù xì thì hấp thụ bức xạ nhiệt càng mạnh.


	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1
0.5đ
	
	2
1,0đ
	
	
	
	
	
	3
1,5đ

	Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt.
	Đơn vị nhiệt dung riêng
Nguyên lí truyền nhiệt
	- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC.

Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.


	Biết vận dụng công thức tính nhiệt lượng  để giải bài tập.
	Biết vận dụng  phương trình cân bằng nhiệt để giải bài tập.
	

	Số câu

Số điểm
	1
0,5đ
	0,5
1,0đ
	1
0,5đ
	0,5
0.5đ
	
	1
1,5đ
	
	1

1đ
	5
5,0đ

	Tổng số câu Tổng số điểm
	7,5
4,5đ
	5,5
3,0đ
	2
2,5đ
	


	Trường THCS…………..……………....……

Họ và tên:………………………… Lớp ….
	KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

MÔN:     Vật Lý  – LỚP: 8      

	Thời gian làm bài: 45   phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6,0 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng đầu câu trả lời đúng nhất
Câu1. Động năng của một vật phụ thuộc vào:

A. độ cao và khối lượng của vật


B. vận tốc và khối lượng của vật

C. độ biến dạng của vật



D. độ cao và vận tốc của vật

Câu 2. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là:


A. nhiệt lượng 




B. nhiệt độ



C. nhiệt dung riêng




D. nhiệt năng  
Câu 3. Chất nào sau đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu?

A. Chỉ chất khí





B. Chất khí và chất lỏng

C. Chỉ chất lỏng




D. Cả chất khí, chất lỏng và chất rắn

Câu 4. Thả ba miếng sắt, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của: 

A. ba miếng bằng nhau.   


B. miếng nhôm cao nhất, rồi đến của miếng đồng, miếng chì


C. miếng chì cao nhất, rồi đến của miếng đồng, miếng nhôm 


D. miếng đồng cao nhất, rồi đến của miếng nhôm, miếng chì
Câu 5. Nung nóng một miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của miếng sắt và nước thay đổi thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? 
A. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công. 
B. Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng. Không có sự truyền nhiệt. 
C. Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công. 
D. Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.

Câu 6. Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng hình thức:

A. đối lưu                                                                B. dẫn nhiệt qua chất khí

C. bức xạ nhiệt                                                        D. sự thực hiện công của ánh sáng.   

Câu 7. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Hỏi khi nào vật vừa có thế năng vừa có động năng?

A. Chỉ khi vật đang đi lên.

        

B.Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.
C. Chỉ khi vật đang rơi xuống.              

D. Khi vật đang đi lên hoặc đang rơi xuống.

Câu 8. Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?

A. Chỉ có thế năng, không có động năng.
B. Chuyển động không ngừng. 
C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 

Câu 9. Đơn vị nhiệt dung riêng là:

A. Jun(J)





B. Jun kilôgam(J.kg)

C. Jun trên kilôgam(J/kg)



D. Jun trên kilôgam Kenvin(J/kg.K)

Câu 10. Những vật có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt là những vật:

A. có bề mặt xù xì và màu càng sẫm

B. có bề mặt xù xì và màu càng sáng

C. có bề mặt nhẵn và màu càng sẫm


D. Có bề mặt nhẵn và màu càng sáng

Câu 11. Công suất không có đơn vị đo là:

A. Oát (W)





B. Jun trên giây (J/s)

C. kilô Oát (kW)




D. Kilô Jun (kJ)

Câu 12. Công thức tính công suất là:
 
A. P = 
[image: image1.wmf]t

A

                    B. P =  A.t              C.  P = 
[image: image2.wmf]A

t

                         D. P = F.S
B. TỰ LUẬN: (4,0  điểm)
Câu 13. (1,5  điểm) 


a.  Nêu nguyên lí truyền nhiệt?

b. Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K, điều đó có ý nghĩa gì?

Câu 14. ( 1,5 điểm)


Một ấm nhôm có khối lượng 500g chứa 2 lít nước ở 200C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước trên? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K
Câu 15. (1,0  điểm) 
Pha 100g nước ở 80oC vào 200g nước ở 20oC. Tính nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước.
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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6,0 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	C


B. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Câu 13: (1,5 điểm)
a/ (1điểm)
Khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì: (0,25đ)

- Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. (0,25đ)

- Sự truyền nhiêt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại. (0,25đ)

- Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. (0,25đ)

b/ (0,5 điểm)
Nhiệt lượng cần truyền cho 1kg đồng để nhiệt độ tăng thêm 1oC là 380J

Câu 14: (1,5 điểm)
a/ Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nhôm để tăng nhiệt độ từ 20oC đến sôi:
Q1 =  mnh.cnh.(t2– t1 )                 
(0,25 điểm)
    =  0,5. 880. (100 – 20)
    =  35200 J                      

(0,25 điểm)
`
Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để tăng nhiệt độ từ 20oC đến sôi:
Q2 =  mn.cn.(t2 – t1)   

  (0,25 điểm)
     =  2. 4200. (100 – 20)
     = 672000 J     


 (0,25 điểm)

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi ấm nước:


Q = Q1 + Q2 = 35200 + 672000 =  707200 J      (0,5 điểm)
Câu 15: (1,0 điểm)
Nhiệt lượng của nước  ở t1 = 20oC thu vào:     Q1 = m1.c. (t – t1)
(0,25 điểm)
Nhiệt lượng của nước ở t2 = 80o C tỏa ra:        Q2 = m2.c. (t2 – t)
(0,25 điểm)
     
Ta có PTCBN
                      Qtỏa         =           Qthu       

   

0,1.(80 –t) = 0,2.(t – 20)

(0,25 điểm)


Suy ra:     t = 40oC


(0,25 điểm)
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN: Vật lý  – LỚP:    8
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

	BÀI SỐ

(Theo SGK)
	TÊN BÀI

(Theo SGK)
	GHI CHÚ

(Nội dung giảm tải không kiểm tra, nếu có)

	15
	Công suất
	

	16
	Cơ năng
	

	19
	Các chất được cấu tạo như thế nào
	

	20
	Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
	

	21
	Nhiệt năng
	

	23
	Đối lưu- Bức xạ nhiệt
	

	24
	Công thức tính nhiệt lượng
	

	25
	Phương trình cân bằng nhiệt
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